
 

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG MN SỐ 2 XÃ THANH YÊN 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CS, GD TRẺ NĂM HỌC 2023-2024 
 

 

 

STT 

 

 

Tên lớp 

 

 

Số 

trẻ 

Chất lượng Giáo dục trẻ Chất lượng chăm sóc  

 

Ghi 

chú 

Số trẻ 

được 

đánh 

giá 

 

Tổng số 

mục tiêu 

đánh giá 

Số trẻ 

đạt trên 

70% 

MT 

 

% trẻ 

đạt 

Số trẻ 

đạt 

dưới 

70% 
MT 

 

Cân 

nặng 

BT 

SDD 

thể 

nhẹ 

cân 

SDD 

thể nhẹ 

cân 

MĐN 

 

Chiều 

cao BT 

SDD 

thể TC 

SDD 

thể 

thấp 

còi 
MĐN 

Chiều 

dài/CC 

của trẻ 

(BT) 

 

BIM 

(BT) 

1 MG 5-6 tuổi A 35 35 121 35 100 0 34 1 0 34 0 1 35 0  

2 MG 5-6 tuổi B 35 35 121 35 100 0 35 0 0 35 0 0 35 0  

3 MG 4-5 tuổi A 26 26 101 26 100 0 25 1 0 25 1 0 26 0  

4 MG 4-5 tuổi B 24 24 101 24 100 0 24 0 0 24 0 0 24 0  

5 MG 3-4 tuổi A 28 28 85 28 100  28 0 0 27 1 0 28 0  

6 MG 3-4 tuổi B 29 29 85 29 100  29 0 0 27 2 0 29 0  

7 Nhóm trẻ 25-36 tháng 

A 
16 16 43 16   16 0 0 15 1 0 16 0  

8 Nhóm trẻ 25-36 

tháng B 
25 25 43 25 100  25 0 0 24 1 0 25 0  

9 Nhóm trẻ 25-36 

tháng C 
23 23 43 23 100  23 0 0 23 0 0 23 0  

Tổng số 241 241 241 241 241  239 2 0 236 5 0 241 0  

Tỷ lệ % 100% 100%  100% 100%  99.2% 0,8% 0.0% 97.9% 2,1% 0.0% 100% 0  

Thanh Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan 



 


